
CÔNG BỐ THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ KHU VỰC BIỂN HẠN CHẾ 

HOẶC CẤM HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI 

 

17.1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC: (Mã hồ sơ: 1.004067) 

Chủ đầu tƣ hoặc ngƣời khai thác gửi trực tiếp 01 bộ hồ sơ hoặc qua hệ thống bƣu chính hoặc 

qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đƣờng thủy nội địa. 

b) Giải quyết TTHC: 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ thì trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đƣợc hồ 

sơ, Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đƣờng thủy nội địa hƣớng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định; 

- Trƣờng hợp hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cảng 

vụ hàng hải/Cảng vụ đƣờng thủy nội địa có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, công bố thông báo 

hàng hải; trƣờng hợp không công bố, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

17.2. Cách thức thực hiện: 

Gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bƣu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. 

17.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Bản chính hoặc biểu mẫu điện tử Đơn đề nghị của chủ đầu tƣ hoặc ngƣời khai thác theo 

mẫu; 

- Bản sao hoặc bản sao điện tử Bình đồ hoặc hải đồ thể hiện khu vực biển hạn chế hoặc cấm 

hoạt động hàng hải; 

- Bản sao hoặc bản sao điện tử văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định 

của pháp luật (nếu có); 

- Bản sao hoặc bản sao điện tử các tài liệu, thông tin cần thiết liên quan đến khu vực biển hạn 

chế hoặc cấm hoạt động hàng hải (nếu có). 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

17.4. Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

17.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

17.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đƣờng thủy nội địa; 

b) Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có; 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đƣờng thủy nội địa; 

d) Cơ quan phối hợp: Không có. 

17.7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 

Công bố thông báo hàng hải. 

17.8. Phí, lệ phí: Không có. 

17.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, mẫu kết quả thủ tục hành chính: 

- Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải; 

- Thông báo hàng hải về khu vực biển hạn chế hoặc cấm hoạt động hàng hải 

17.10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không có. 

17.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; 



- Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hàng hải; 

- Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, mẫu kết quả thủ tục hành chính đính kèm: 

Mẫu Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải: 

 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

ĐỀ NGHỊ 

………………………. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:      /……… … … … …, ngày …. tháng …. năm … … 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CÔNG BỐ THÔNG BÁO HÀNG HẢI 

Về việc: ……………………………………. 
 

Kính gửi: ………………………………………………………. 

 

Căn cứ Nghị định số ……/20..../NĐ-CP ngày ………….. của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; 

………………………………………… (tên đơn vị) đề nghị ……………………………. 

công bố thông báo hàng hải về việc ………………………… 

Hồ sơ kèm theo bao gồm 

1………………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………………… 

 

 

Nơi nhận: 

-  

-  

……………………. 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu Thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật của khu nƣớc, vùng nƣớc: 

(1) ………… 

(2)……………. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: …./TBHH-………. ……, ngày …. tháng … năm …. 

 

THÔNG BÁO HÀNG HẢI 

Về thông số kỹ thuật của khu nƣớc, vùng nƣớc …………….. 

Vùng biển: ……………………………………………………………………….. 

Tên luồng: ……………………………………………………………….(nếu có). 

Căn cứ:…………………………………………………………………………………… 

Cục Hàng hải và Đƣờng thủy Việt Nam/Cảng vụ Hàng hải/Cảng vụ đƣờng thủy nội địa 

…………. thông báo về thông số kỹ thuật của ……………..nhƣ sau: trong phạm 

vi……………..đƣợc giới hạn bởi các điểm 

Tên điểm 
Hệ VN-2000 Hệ WGS-84 

Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ 

     

Độ sâu đƣợc xác định bằng máy hồi âm tần số .... kHz tính đến mực nƣớc “số 0 hải đồ” đạt.... 

m. 

HƢỚNG DẪN HÀNG HẢI (NẾU CẦN) 

………………………………………………………..………………………………………… 

 

Nơi nhận: 

- Cục Hàng hải và Đƣờng thủy Việt Nam (để b/c); 

(trƣờng hợp Cảng vụ thông báo định kỳ) 

- Các Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đƣờng thủy nội 

địa; 

- Tổng Công ty Bảo đảm An toàn hàng hải...; 

- Tổ chức hoa tiêu hàng hải....; 

- Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải 

Việt Nam; 

- Website Cục Hàng hải và Đƣờng thủy Việt 

Nam....; 

………………………. 

Người có thẩm quyền ký, đóng dấu 

Ghi chú: 

(1) Cơ quan chủ quản. 

(2) Cơ quan có thẩm quyền công bố Thông báo hàng hải. 

Nếu trong phạm vi thông báo có các điểm độ sâu cục bộ nhỏ hơn độ sâu chung, không ảnh 

hƣởng đến an toàn hàng hải thì có thể công bố độ sâu lớn hơn và chỉ rõ các khu vực có những 

điểm độ sâu nhỏ hơn độ sâu đƣợc công bố. 



Mẫu Thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải: 

 

……………. 

…………….. 
____________ 

Số: … /TBHH-….
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________ 

……, ngày …. tháng …. năm … 
 

  

THÔNG BÁO HÀNG HẢI 

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải ……… 
_______________ 

Vùng 

biển: ……………….……………………………………………………………….. 

Tên luồng: ……………………………………………… (nếu có)………… 

Căn cứ: ……………………………………………………………………… 

Cục Hàng hải và Đƣờng thủy Việt Nam/Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đƣờng thủy nội địa 

………….... thông báo về thông số kỹ thuật của ………………….. nhƣ sau: 

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng ... m, đƣợc giới hạn và hƣớng dẫn bởi hệ thống 

báo hiệu hàng hải, độ sâu đƣợc xác định bằng máy hồi âm tần số .... kHz tính đến mực nƣớc 

"số 0 hải đồ" đạt.... m. 

HƢỚNG DẪN HÀNG HẢI (NẾU CẦN) 

 .......................................................................................................................................................................  

  

Nơi nhận: 

- Cục Hàng hải và Đƣờng thủy Việt Nam (để b/c); 

(trƣờng hợp Cảng vụ thông báo định kỳ) 

- Các Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đƣờng thủy nội 

địa; 

- Tổng Công ty Bảo đảm An toàn hàng hải ...; 

- Tổ chức hoa tiêu hàng hải....; 

- Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử  

  hàng hải Việt Nam; 

- Website Cục Hàng hải và Đƣờng thủy Việt 

Nam….; 

- ……………………….. 

………………… 

Người có thẩm quyền ký, đóng dấu 

 

 

 

 

 

  

 

Ghi chú: 

1. Có thể thông báo độ sâu của từng đoạn luồng trên một tuyến luồng. 

2. Nếu trên một đoạn luồng có các điểm độ sâu cục bộ nhỏ hơn độ sâu chung trên toàn 

tuyến, không ảnh hƣởng đến an toàn hàng hải thì có thể công bố độ sâu lớn hơn và chỉ rõ các 

khu vực có những điểm độ sâu nhỏ hơn độ sâu đƣợc công bố. 

 


